
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7, tổ 17, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SALUT VIỆT NAM

0106951823

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5610

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ 

5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5630

9. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

10. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

11. Trồng cây mía 0114

12. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

14. Trồng cây hàng năm khác 0119

15. Trồng cây ăn quả 0121

16. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

17. Trồng cây điều 0123

18. Trồng cây cà phê 0126

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SALUT 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SALUT VIET NAM IMPORT AND EXPORT 
COMPANY LIMITED  
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0466522292
Email:

Fax:
Website:
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19. Trồng cây chè 0127

20. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

22. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý 

4610

24. Trồng cây hồ tiêu 0124

25. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Kinh doanh phân phối, bán buôn đồ uống có cồn 

4633(Chính)

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết:
-  Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế các 
loại rượu mạnh 
- Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất ; 
- Sản xuất rượu mạnh trung tính. 

1101

28. Sản xuất rượu vang 1102

29. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

30. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

31. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

32. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

33. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê ; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc ; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm ; 
- Sản xuất súp và nước xuýt ; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn ; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc ;
- Sản xuất giấm ; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo ; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza

1079
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1.000.000.000 VNĐ

34. Bán buôn thực phẩm 4632

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn tổng hợp 4690

37. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 162704234

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37 đường Điện Biên , Phường Cửa Bắc, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P701 Chung cư Trung Yên Plaza, đường Trần Duy Hưng  , Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐỖ TRỌNG THẮNG Nam
10/10/1985 Kinh Việt Nam

09/08/2002 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐỖ TRỌNG THẮNG Nam

10/10/1985 Kinh Việt Nam

162704234
09/08/2002 Công an tỉnh Nam Định

Số 37 đường Điện Biên , Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
P701 Chung cư Trung Yên Plaza, đường Trần Duy Hưng  , Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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